
UBND HUYỆN TÂN HỒNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIỒNG GĂNG 
________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________________ 

 

Số:            /KH-THGG Tân Hồng, ngày       tháng 8  năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc dự trù kinh phí mua thuốc và dụng cụ trang thiết bị y tế  

Năm học 2023-2024 
_________________________ 

Căn cứ vào Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 

12/5/2016 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế 

trường học; 

Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07/04/2008 của Bộ y tế về 

việc ban hành danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong phòng y tế học 

đường của trường Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ 

thông có nhiều cấp bậc học; 

Căn cứ Công văn 342/SGDĐT-BHXH-SYT ngày 26/03/2018 về việc 

hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu từ nguồn quỹ 

BHYT tại y tế trường học các cơ sở giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường nay trường Tiểu học Giồng 

Găng xây dựng kế hoạch dự trù mua thuốc và trang thiết bị dụng cụ y tế năm 

học 2023 – 2024 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu: 

- Đảm bảo kinh phí cho hoạt động y tế, sử dụng hiệu quả và đúng mục 

đích. 

- Thuận tiện cho công tác sơ cấp cứu ban đầu và chăm sóc sức khỏe học 

sinh tại trường học. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông phòng dịch bệnh tại 

trường học 

2. Yêu cầu. 

- Có đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác hoạt động y tế tại 

trường học. 

- Có trang thiết bị sơ cấp cứu ban đầu tại trường học, xử lý kịp thời các tai 

nạn thương tích có thể xảy ra trong nhà trường  

II. NỘI DUNG  

1. Dự trù kinh phí mua thuốc và dụng cụ trang thiết bị y tế 

STT  Tên thuốc  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá  Thành tiền 



1 Adrenalin 1mg ống 2 5.000 10.000 

2 Papaverin 40 vỉ 1 10.000 10.000 

3 Diclofenac 50mg vỉ 3 5.000 15.000 

4 Paracetamol 500mg vỉ 20 7.000 140.000 

5 Clorpheniramin 4mg vỉ 5 4.000 20.000 

6 Amoxicilin 500mg vỉ 10 16.000 160.000 

7 Cephalexin 250mg vỉ 5 15.000 75.000 

8 Cloramphenicol 250mg vỉ 5 16.000 80.000 

9 Cồn 70độ 60ml chai 10 7.000 70.000 

10 Oxy già 3% 60ml  chai 10 5.000 50.000 

11 Povidon 10% 200ml  chai 10 30.000 300.000 

12 Loperamid  2mg vỉ 10 6.000 60.000 

13 Oresol 27,9g gói 10 5.000 50.000 

14 Cimetidin 400mg vỉ 10 12.500 125.000 

15 Clramphenicol 0,4% lọ 10 7.000 70.000 

16 Dextromenthorphan 15mg vỉ 20 7.500 150.000 

17 Calci gluconat  hộp 1 210.000 210.000 

18 Vitamin C 500mg vỉ 15 6.000 90.000 

19 Vitamin B6 vỉ 10 6.000 60.000 

20 Bông Ytế  bịch 20 8.000 160.000 

21 Gạc Ytế  bịch 10 6.000 60.000 

22 Băng y tế bịch 10 12.000 120.000 

23 Elartic (băng cá nhân) hộp 3 70.000 210.000 

24 Băng dính y tế cuồn 5 16.000 80.000 

25 Que đè lưỡi  hộp 10 45.000 450.000 

26 Găng tay y tế Hộp 1 120.000 120.000 

27 Khẩu trang y tế  hộp  3 50.000 150.000 

Tổng cộng 3.095.000 

(Bằng chữ: Ba triệu không trăm chín mươi lăm nghìn đồng) 

Trên đây là kế hoạch dự trù kinh phí mua thuốc và dụng cụ trang thiết bị y 

tế Trường Tiểu học Giồng Găng năm học 2023 - 2024./. 

Nơi nhận:                                                                              
- YT trường (thực hiện); 

- Kế toán (ph/hợp thực hiện);                                                                                       
- Lưu: VT, Hoài. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Bùi Thị Thao 
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